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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

 

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tây Trường Sơn được thành lập ngày 

15/02/2017 (theo giấy phép số 0314227516 của sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM 

cấp) với các ngành nghề kinh doanh chính:  

1. Thiết kế, thi công các công trình điện, điện động lực. 

2. Thiết kế, thi công Hệ thống Điều hoà không khí và thông gió. 

3. Thiết kế, thi công hệ thống Cấp thoát nước. 

4. Thiết kế, thiết kế hệ thống Phòng cháy, chữa cháy, báo cháy tự động. 

5. Thiết kế, thi công hệ thống Công nghệ thông tin, camara quan sát, hệ thống 

quản lý điều khiển trung tâm (BMS). 

6. Tư vấn thiết kế, dịch vụ bảo hành bảo trì hệ thống cơ điện, điều hòa không 

khí. 

7. Kinh doanh vậ tư/ thiết bị cho hệ thống Cơ – Điện. 

Là một doanh nghiệp với tuổi đời còn non trẻ, với phương châm hành động 

“chuyên nghiệp – chất lượng – trách nhiệm – hiệu quả” ban giám đốc công ty cùng 

toàn thể cán bộ nhân viên luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc một cách tốt 

nhất làm hài lòng khách hàng, đồng thời luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm 

để nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp. 

Với mong ước ngày càng phát triển và luôn giữ được lòng tin của khách hàng 

để ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và rèn luyện tay nghề cho đội ngũ cán bộ 

Công nhân viên Công ty, đồng thời góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước, Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tây Trường Sơn sẽ 

nổ lực đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước. 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
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HỒ SƠ PHÁP LÝ 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

 

HỒ SƠ GIỚI THIỆU CÔNG TY 

 

1. Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TÂY TRƯỜNG SƠN 

2. Tên giao dịch tiếng anh: TAY TRUONG SON TRADING & ENGINEERING CO.,LTD 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

- Số:  0314227516 

- Cấp tại:  Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh 

4. Địa chỉ:  

Trụ sở chính: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam 

 

Điện thoại:  0849 816 618 

Email:  taytruongson.ttse@gmail.com 

Website: www.taytruongsoneng.com 

5. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng) 
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   PHẠM THÀNH CHUNG 

2. Ngày sinh:   05/08/1983 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Đại học – Kỹ sư điện 

5. Chức vụ:   Giám đốc 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:  A402 lầu 4 lô A, c/c đường số 20, P. 05, Q. Gò Vấp, Tp. HCM. 

8. Điện thoại:   0982 112 025 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  18 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2005 – 2007 Cty CP TM & DV KT Trung Trung Việt Giám sát thi công 

2 Từ năm 2007 – 2016 Cty TNHH DV KT Trung Việt 
Chỉ huy trưởng/ Giám đốc dự 

án/ Phó phòng QLDA 

3 Từ năm 2016 – 2018 
Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất 

Cotec 
Trưởng phòng cơ điện 

4 Từ năm 2017 – nay Cty TNHH TM và KT Tây Trường Sơn Giám đốc 

5 Từ năm 2018 – 2022 Cty Cổ Phần Đăng Việt Construction Trưởng phòng kỹ thuật 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo kỹ năng quản lý dự án tại trường ĐH Mở Tp. HCM năm 2007. 

- Đã tham gia lớp năng lực quản trị cho quản lý cấp trung tại Trường doanh nhân và giám đốc 

Pace năm 2007. 

- Được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công công trình xây dựng do sở XD Tp. Hà Nội 

cấp năm 2014. 

- Được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng tại Cty CP Đào Tạo 

và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế năm 2014. 

 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2005 
Nhà SX phềm mềm tin học sô 01 – lô 1 

CVPM Quang Trung (Anna Building) 

Giám sát thi 

công 
Cấp II 

2 2005 
Nhà SX phềm mềm tin học sô 01 – lô 6 

CVPM Quang Trung 

Giám sát thi 

công 
Cấp II 

3 2006 
Nhà xưởng Seahwa Bando Vina – KCN 

Mỹ Phước 2 – Bình Dương 

Giám sát thi 

công 
Cấp II 

4 2006 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 44ha 

Tân Thành - BRVT 

Giám sát thi 

công 
Cấp II 

5 2007 Tòa nhà Savico – 555 Trần Hưng Đạo – Chỉ huy trưởng Cấp II 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

Q.1 – Tp. HCM 

6 2007 
Nhà kho – Nhà máy giấy Sài Gòn – Mỹ 

Xuân mở rộng. 
Chỉ huy trưởng Cấp II 

7 2008 
Nhà xưởng dệt và định hình Decotex 

Long An – KCN Đức Hòa – Long An 
Chỉ huy trưởng Cấp II 

8 2008 Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Q.7 
Giám sát thi 

công 
Cấp II 

9 2009 
Nhà máy sản xuất giấy dính cao cấp 

xuất khẩu SASCoat Việt Nam 
Chỉ huy trưởng Cấp II 

10 2009 
Hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp 

Goucoland Bình Dương 
Chỉ huy trưởng Cấp II 

11 2010 

Lắp đặt dây chuyền công nghệ Nhà máy 

sản xuất giấy dính cao cấp xuất khẩu 

SASCoat Việt Nam 

Chỉ huy trưởng Cấp II 

12 2010 
Hệ thống xử lý nước thải – Nhà máy 

giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân. 
Chỉ huy trưởng Cấp II 

13 2011 

Đường dây trung thế và trạm biến áp T3 

(6.500KVA) – Nhà máy giấy Sài Gòn – 

Mỹ Xuân 

Chỉ huy trưởng Cấp II 

14 2012 
Hệ thống cơ điện nhà xưởng Carton – 

Nhà máy giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân 
Chỉ huy trưởng Cấp II 

15 2013 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện 

cho 44 villas thuộc dự án Lotus Đại 

Phước, Phase 2 

Chỉ huy trưởng Cấp II 

16 2013 
Khu dân cư – Tái định cư Bình Khánh – 

Khu 3 (1080 căn hộ) 
Chỉ huy trưởng Cấp I 

17 2014 
Khu dân cư – Tái định cư Bình Khánh – 

Khu 3 (1080 căn hộ) 

Q/S – Trợ lý GĐ 

dự án 
Cấp I 

18 2015 Nhà ĐHSX Cty Điện Lực Bình Định GĐ Dự Án Cấp II 

19 2015 Nhà ĐHSX Cty Điện Lực Phú Yên GĐ Dự Án Cấp II 

20 2015 Nhà ĐHSX Cty Điện Lực KonTum GĐ Dự Án Cấp II 

21 2015 Nhà ĐHSX Cty Điện Lực Khánh Hòa GĐ Dự Án Cấp II 

22 2016 
Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên 

Giang 

Phó phòng DA – 

Chỉ huy trưởng 
Cấp I 

23 
2016 – 

2017 

Tham gia điều hành các dự án Bệnh 

Viện Phụ Sản Đức Giang; BV Đa Khoa 

Bình Định – GĐ 2; BV Hữu nghị Đa 

Khoa Nghệ An – GĐ 2 

Trưởng phòng cơ 

điện 
Cấp I 

24 
2018-

2022 

Tham gia quản lý và điều hành các dự 

án của công ty CP Đăng Việt 

Construction 

Trưởng phòng kỹ 

thuật 
 

25 
2017 – 

Nay 

Tham gia quản lý các công trình của cty 

TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tây 

Trường Sơn 

Giám đốc  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

13. Họ và tên:   HỒ XUÂN NGUYÊN 

14. Ngày sinh:   20/12/1985 

15. Quốc tịch:    Việt Nam 

16. Trình độ học vấn:  Đại học – Kỹ sư điện 

17. Chức vụ:   Phó giám đốc 

18. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

19. Địa chỉ thường trú:  Nghĩa Lâm- Nghĩa Đàn- Nghệ An 

20. Điện thoại:   0912 431 797 

21. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

22. Quá trình/ kinh nghiệm:  12 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2011 – 2014 Cty TNHH DV KT Trung Việt Giám sát thi công 

2 Từ năm 2014 – 2015 Cty  TNHH Nhôm Toàn Cầu VN Giám sát thi công 

3 Từ năm 2015 – 2016 Cty TNHH DV KT Trung Việt Chỉ huy trưởng 

4 Từ năm 2017 – nay Cty TNHH TM và KT Tây Trường Sơn Phó giám đốc 

 

23. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh 
Cấp công 

trình 

1 2011 

Đường dây trung thế và trạm biến áp T3 

(6.500KVA) – Nhà máy giấy Sài Gòn – 

Mỹ Xuân 

Giám sát thi công Cấp II 

2 2012 
Hệ thống cơ điện nhà xưởng Carton – 

Nhà máy giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân 
Giám sát thi công Cấp II 

3 2013 Chung cư cao cấp – TDC PLAZA Giám sát thi công Cấp II 

4 2013 
Khu dân cư – Tái định cư Bình Khánh – 

Khu 3 (1080 căn hộ) 
Giám sát thi công Cấp I 

5 2014 Nhà máy nhôm toàn cầu việt nam KS Điện Cấp I 

6 2015 Nhà máy bia AB INREW- Bình Dương KS Điện Cấp I 

7 2015-2016 Nhà ĐHSX Cty Điện Lực Khánh Hòa Chỉ huy trưởng Cấp II 

8 2016 
Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên 

Giang 
Giám sát thi công Cấp I 

9 2017 
Hệ thống chống sét – Đoàn đặc công 

nước 5 
Chỉ huy trưởng Cấp đặc biệt 

10 2017 Cải tạo nhà B3- Điện lực khánh hòa Chỉ huy trưởng Cấp III 

11 2017 – Nay 

Tham gia quản lý các công trình của cty 

TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tây 

Trường Sơn 

Phó giám đốc  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   HOÀNG DŨNG TUẤN 

2. Ngày sinh:   01/05/1988 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Đại học – Kỹ sư điện 

5. Chức vụ:   Trưởng phòng dự án 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:  112/34 Bùi Quang Là, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM. 

8. Điện thoại:   0978 839 365 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  09 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2014 – 2016 Cty CP TM & DV KT Trung Trung Việt Giám sát thi công 

2 Từ năm 2016– 2017 Cty CP TMDV KT Thái Bình Dương Kỹ thuật 

3 Từ năm 2017 – nay Cty TNHH TM và KT Tây Trường Sơn Trưởng phòng dự án 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác quản lý,nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2014 – 2015 Nhà ĐHSX Cty Điện Lực Bình Định Giám sát thi công Cấp II 

2 2016 
Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên 

Giang 
Giám sát thi công Cấp I 

3 2016 

Khu biệt thự Hà Đô Villas – 766 Sư 

Vạn Hạnh – Q10 – Tp HCM ( Cung 

cấp lắp đặt Trạm biến áp 250kVA ) 

Giám sát thi công Cấp II 

4 2016 

Tổ hợp TM-DV 02 Hồng Hà –Tp 

HCM ( Cung cấp lắp đặt Trạm biến áp 

1250kVA+2000kVA  ) 

Trưởng bộ phận Cơ 

– Điện 
Cấp I 

5 2017 – Nay 

Tham gia quản lý các công trình của 

cty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật 

Tây Trường Sơn 

Trưởng phòng 

Quản lý dự án 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC AN 

2. Ngày sinh:   06/01/1990 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Đại học – Kỹ sư nhiệt lạnh 

5. Chức vụ:   Trưởng phòng kỹ thuật 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:   

8. Điện thoại:   0932 509 061 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  10 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2013 – 2016 Cty CP TM & DV KT Trung Trung Việt QA-QC-QS 

2 Từ năm 2016 – 2017 Cty CP ĐT & PT Nhà đất Cotec QA-QC-QS 

3 Từ năm 2017 – nay Cty TNHH TM và KT Tây Trường Sơn 
Trưởng phòng kỹ thuật – đấu 

thầu 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2013 Tòa nhà Sunrise City – Q7 – Tp. HCM Giám sát thi công Cấp I 

2 2014 – 2015 
AMC Building – 96 Cao Thắng, Q.3, 

Tp. HCM 
QA-QC-QS Cấp II 

3 2016 
Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên 

Giang 
Giám sát thi công Cấp II 

4 2016 – 2017 
Phòng kỹ thuật cơ điện – Cty CP ĐT 

& PT Nhà đất Cotec 
QA-QC-QS  

5 2017 – Nay 

Tham gia quản lý các công trình của 

cty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật 

Tây Trường Sơn 

Trưởng phòng kỹ 

thuật – đấu thầu 
 

 

 



  
 

 
 Trang | 14  
   

Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

13. Họ và tên:   LÊ THỊ THU HẰNG 

14. Ngày sinh:   29/05/1989 

15. Quốc tịch:    Việt Nam 

16. Trình độ học vấn:  Cao học – Thạc sỹ công tác xã hội 

17. Chức vụ:   Trưởng phòng Hành chính nhân sự 

18. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

19. Địa chỉ thường trú:  A402 lầu 4 lô A, c/c đường số 20, P. 05, Q. Gò Vấp, Tp. HCM. 

20. Điện thoại:   0945 829 588 

21. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

22. Quá trình/ kinh nghiệm:  12 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 
Từ 08/2011 đến 

12/2013 
Công ty NHHH Led Strong Nhân viên HS-NS 

2 
Từ 02/2014 đến 

04/2015 
Viện Dân số, Gia đình, Bà mẹ và Trẻ em Nhân viên dự án 

 
Từ 10/2015 đến 

09/2016 

Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại Học 

Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. 
Giảng viên 

3 Từ năm 2017 – nay Cty TNHH TM và KT Tây Trường Sơn Trưởng phòng HC-NS 

23. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   PHAN TRẦN HOÀNG 

2. Ngày sinh:   06/01/1993 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Đại Học – Kỹ sư Điện – Điện tử 

5. Chức vụ:   Giám sát thi công 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:  Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai 

8. Điện thoại:   0987 315 761 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  07 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2016 – 2017 Cty CP TM & DV KT Trung Trung Việt Giám sát thi công 

2 Từ năm 2017 – Nay Cty TNHH TM & KT Tây Trường Sơn Giám sát thi công 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2016 
Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên 

Giang 
Giám sát thi công Cấp II 

2 2017 – 2018 
Hạ tầng kỹ thuật KDC Phú Gia – H. 

Nhà Bè  
Giám sát thi công Cấp II 

3 2018-2019 
Dự án Khu du lịch Pandanus resort 

Mũi Né 
Giám sát thi công Cấp II 

4 2019-2020 
Trụ sở làm việc ngân hàng HDBank – 

Chi nhánh SGD Đồng Nai 
Giám sát thi công Cấp II 

5 2021 – 2022 
Tổ hợp căn hộ khách sạn Ariyana 

Condo 2 Đà Nẵng 
Chỉ huy trưởng Cấp I 

6 2023 
Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn 

Long Thành, H. Long Thành 
Giám sát thi công  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   LÊ ANH QUỐC 

2. Ngày sinh:   06/10/1994 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Đại Học – Kỹ sư điện – điện tử 

5. Chức vụ:   Giám sát thi công 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:  Xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ, T. Quảng Trị 

8. Điện thoại:   0975 156 176 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  07 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2016 – 2018 Công ty cổ phần JESCO ASIA Nhân viên thiết kế điện 

2 Từ năm 2018 – 2019 Cty TNHH Hữu Toàn Miền Trung Nhân viên kỹ thuật 

3 Từ năm 2019 – nay 
Cty TNHH thương mại và kỹ thuật Tây 

Trường Sơn 
Chỉ huy trưởng 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2016-2018 

Thiết kế hệ thống điện cho các tòa nhà 

tại Nhật Bản. (Trường học, bệnh viện, 

chung cư, khách sạn….) 

Nhân viên thiết kế 
 

 

2 2018 
Khách sạn TMS Hotel and spa beach 

Đà Nẵng 
Giám sát thi công Cấp II 

3 2018 – 2019 
Công trình Biểu tượng cột cờ Hà Nội 

tại tỉnh Cà Mau 
Giám sát thi công  

4 2019 – 2020 
Dự án Khu du lịch Pandanus resort 

Mũi Né 
Giám sát thi công Cấp II 

5 2020 – 2021 

CLB Sân Goft Ocean – Tổ hợp KDL 

Thung Lũng Đại Dương – NovaWorld 

Phan Thiết 

Chỉ huy trưởng Cấp II 

6 2023 Showroom An Phước – Bình Dương Chỉ Huy Trưởng  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   ĐẶNG THÀNH CÔNG 

2. Ngày sinh:   21/02/1994 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Cao Đẳng – công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

5. Chức vụ:   Giám sát thi công 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:  Cát Tường – Phù Cát – Bình Định 

8. Điện thoại:   0987 536 860 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  07 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2016 – 2018 Công ty cơ điện Vũ Duy Phát  Nhân viên kỹ thuật 

2 Từ năm 2018 – 2019 Công ty cơ điện Vũ Duy Phát Nhân viên kỹ thuật 

3 Từ năm 2019 – nay 
Cty TNHH thương mại và kỹ thuật Tây 

Trường Sơn 
Nhân viên kỹ thuật 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác thi công ,quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2016-2018 
Tổ hợp cao ốc Xigrand Court- Lý 

Thường Kiệt  

Nhân viên Kỹ 

Thuật 

 

 

2 2018 
Khách sạn Nàng Tiên Cá- Mermaid 

Seaside Hotel Vũng tàu  
Giám sát thi công Cấp II 

3 2018 – 2019 

Khách sạn Nàng Tiên Cá- Mermaid 

Seaside Hotel Vũng tàu , Khách sạn 

Kim Ngân Vũng Tàu 

Giám sát thi công Cấp II 

4 2019 – 2020 
Dự án Khu du lịch Pandanus resort 

Mũi Né 
Giám sát thi công Cấp II 

5 2020 – 2021 

CLB Sân Goft Ocean – Tổ hợp KDL 

Thung Lũng Đại Dương – NovaWorld 

Phan Thiết 

Giám sát thi công Cấp II 

6 2021-2022 
Tổ hợp căn hộ khách sạn Ariyana 

Condo 2 Đà Nẵng 
Giám sát thi công Cấp I 

7 2023 Văn Phòng NFQ – Sai Gon Pearl Giám sát thi công  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   HOÀNG BÁCH 

2. Ngày sinh:   28/06/1995 

3. Quốc tịch:    Việt Nam 

4. Trình độ học vấn:  Cao Đẳng  

5. Chức vụ:   Giám sát thi công 

6. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

7. Địa chỉ thường trú:  Đức Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình 

8. Điện thoại:   0933835506 

9. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

10. Quá trình/ kinh nghiệm:  05 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2018 – nay 
Cty TNHH thương mại và kỹ thuật Tây 

Trường Sơn 
Giám sát thi công 

11. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác thi công ,quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

12. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2018 – 2020 
Dự án Khu du lịch Pandanus resort 

Mũi Né 
Giám sát thi công Cấp II 

2 2020 – 2021 

CLB Sân Goft Ocean – Tổ hợp KDL 

Thung Lũng Đại Dương – NovaWorld 

Phan Thiết 

Giám sát thi công Cấp II 

3 2021-2021 
Tổ hợp căn hộ khách sạn Ariyana 

Condo 2 Đà Nẵng 
Giám sát thi công Cấp I 

4 2021- 2021 
Phòng Khám Đa Khoa Đông Sài Gòn 

– Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai 
Giám sát thi công Cấp III 

5 2022 

58 Căn - Thuộc 204 Căn Morito 

(Novaworld Hồ Tràm) – Bà Rịa Vũng 

Tàu 

Giám sát thi công Cấp II 

6 2023 
Nhà Xưởng Wagner – KCX Linh 

Trung 
Chỉ Huy Trưởng  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

13. Họ và tên:   VÕ XUÂN TÀI 

14. Ngày sinh:   17/10/1990 

15. Quốc tịch:    Việt Nam 

16. Trình độ học vấn:  Cao Đẳng  

17. Chức vụ:   Giám sát thi công 

18. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

19. Địa chỉ thường trú:  Hòa Hiệp – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu 

20. Điện thoại:   0976711572 

21. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

22. Quá trình/ kinh nghiệm:  10 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2017 – nay 
Cty TNHH thương mại và kỹ thuật Tây 

Trường Sơn 
Giám sát thi công 

23. Quá trình đào tạo: 

- Được đào tạo công tác thi công ,quản lý, nghiệp vụ, giám sát tại các công ty làm việc. 

24. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1 2017 – 2018 
Giám sát thi công các dự án chống sét 

của công ty 
Giám sát thi công Cấp III 

2 2018 – 2020 
Dự án Khu du lịch Pandanus resort 

Mũi Né 
Giám sát thi công Cấp II 

3 2020 – 2021 

CLB Sân Goft Ocean – Tổ hợp KDL 

Thung Lũng Đại Dương – NovaWorld 

Phan Thiết 

Giám sát thi công Cấp II 

4 2021-2021 
Tổ hợp căn hộ khách sạn Ariyana 

Condo 2 Đà Nẵng 
Giám sát thi công Cấp I 

5 2021- 2021 
Phòng Khám Đa Khoa Đông Sài Gòn 

– Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai 
Giám sát thi công Cấp III 

6 2022 

58 Căn - Thuộc 204 Căn Morito 

(Novaworld Hồ Tràm) – Bà Rịa Vũng 

Tàu 

Giám sát thi công Cấp II 

7 2023 
Nhà Xưởng Wagner – KCX Linh 

Trung 
Giám sát thi công  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

24. Họ và tên:   NGUYỄN HUY CƯỜNG 

25. Ngày sinh:   14/09/1992  

26. Quốc tịch:    Việt Nam 

27. Trình độ học vấn:  Đại học – Kỹ sư điện 

28. Chức vụ:   Giám sát 

29. Ngoại ngữ:   Tiếng anh 

30. Địa chỉ thường trú:  TT Vũng Liêm-Vũng Liêm-Vĩnh Long 

31. Điện thoại:   0932185350 

32. Quốc gia đã ở và làm việc: Việt Nam 

33. Quá trình/ kinh nghiệm:  08 năm 

STT Thời gian làm việc Đơn vị công tác Chức danh đảm nhận 

1 Từ năm 2015 – 2017 
Cty CP XD-Trang Trí Nội Thất-TM Tín 

Thành 
Giám sát thi công 

2 Từ năm 2017 – 2018 
Cty  TNHH Thiết kế Xây Dựng Thương 

mại Hùng Hưng 
Giám sát thi công 

3 Từ năm 2018 – 2022 Hợp tác lao động Nhật- Kĩ Sư  

4 Từ năm 2022 – nay Cty TNHH TM và KT Tây Trường Sơn Giám sát thi công 

 

34. Các công trình tiêu biểu đã tham gia: 

STT Năm Tên công trình Chức danh Cấp công trình 

1  2015 Bệnh viện Nhi Đồng III Giám sát thi công  

2  2016 Văn phòng PPF tại tòa nhà Hà Đô KS Điện  

3  2017 Văn phòng Regus Giám sát thi công  

4  2018 Resort Sao Mai Giám sát thi công  

5  2022 Dự Án Morito Hồ Tràm Giám sát thi công  

6  2023 Showroom An Phước – Bình Dương Giám sát thi công  

7  2023 Văn Phòng NFQ – Sai Gon Pearl Chỉ Huy Trưởng  
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ QUA CÁC LỚP HUẤN LUYỆN 

NGHIỆP VỤ 

 

 

STT Họ và Tên nhân 

viên 

Chứng chỉ phục vụ cho công tác định giá / quản lý / 

giám sát / thi công cho các công trình Dân dụng Ghi 

chú 
CC Chỉ 

Huy 

Trưởng 

CTXD 

CC hành 

nghê 

GSTC 

CTXD 

hạng 1 

CC hành 

nghề 

GSTC 

CTXD 

hạng 2 

CC hành 

nghề 

thiết kế 

CTXD 

hạng 1 

CC hành 

nghề 

thiết kế 

CTXD 

hạng 2 

CC 

ATLĐ 

hạng 1 

1 Phạm Thành Chung X  X  X X  

2 Hồ Xuân Nguyên X     X  

3 Nguyễn Ngọc An   X   X  

4 Hoàng Dũng Tuấn X  X  X X  

5 Phan Trần Hoàng      X  

6 Lê Anh Quốc   X  X X  

7 Đặng Thành Công      X  

8 Hoàng Bách      X  

9 Võ Xuân Tài      X  

10 Nguyễn Huy Cường      X  

 

  



  
 

 
 Trang | 22  
   

Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẰNG CẤP – CHỨNG CHỈ TIÊU BIỂU 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 
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Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
Mã số thuế: 0314227516 – Điện thoại: 0849 816618 

 

 



  
 

 
 Trang | 32  
   

Địa chỉ: 208/40/32 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 

 

ST

T 
Tên công trình 

Giá trị HĐ 

(vnđ) 

Giá trị Quyết 

toán 

(vnđ) 

Thời gian thi công 
Tên đối tác ký 

HĐ 
Bắt đầu 

Kết 

thúc 

1 

Hệ thống chống sét tòa nhà – 

Trung tâm phục hồi chức năng 

lữ đoàn đặc công nước 5 – 

Phan Rang – Ninh Thuận. 

85.908.791 85.908.791 03/2017 04/2017 

Cty CP XD 

Công Nghệ 

Tuấn Hùng 

2 

Cải tạo hệ thống điện tòa nhà 

B3 – Khu vực cho thuê – 11 

Phan Chu Trinh – Nha Trang – 

Khánh Hòa 

104.096.000 104.096.000 04/2017 05/2017 
Cty CP Điện 

Lực Khánh Hòa 

3 

Hệ thống chống sét tòa nhà – 

Vùng 4 khu quân sự bán đảo 

Cam Ranh – Khánh Hòa 

108.120.650 108.120.650 08/2017 11/2017 

Cty CP XD 

Công Nghệ 

Tuấn Hùng 

4 

Cung cấp Self foam Fire 

Resistant 750ml (Foam chống 

cháy lan) cho công trình Bệnh 

Viện Đa Khoa Bình Định – 

Phần mở rộng 

159.654.000 159.654.000 12/2017 01/2018 

Cty TNHH ĐT 

TM & KT Minh 

Khang 

5 

Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ 

điện cho 02 khối khách sạn 4 

tầng, hồ bơi, nhà thay đồ và 

khối nhà hội nghị; hệ thống cơ 

điện hạn tầng của toàn bộ dự án 

– Khu du lịch Pandanus Resort 

– Mũi Né, Phan Thiết, Bình 

Thuận 

7.694.825.579 8.929.748.654 11/2018 05/2020 
Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 

6 

Bảo trì hệ thống Máy Phát Điện 

dự phòng hiệu FG-Wilson, 

Model: P2500-1, Công suất: 

2250 KVA liên tục của Bệnh 

Viện Đa Khoa Đồng Nai 

99.000.000 99.000.000 05/2019 05/2020 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

7 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống 

cấp nguồn điện chính cho Nhà 

Kho thuộc dự án Khu Du Lịch 

Pandanus Resort – Mũi Né, 

Phan Thiết, Bình Thuận 

244.982.392 244.982.392 10/2019 11/2019 
Cty CP Thiên 

Thai Mũi Né 

8 

Cung cấp vật tư (ống điện, ống 

nước, ống gió, ống nước 

ngưng, ống chữa cháy, thang 

máng cáp, phụ kiện), vật tư phụ 

và nhân công lắp đặt – Trụ sở 

làm việc Ngân Hàng HDBank 

chi nhánh Đồng Nai 

2.961.474.795 2.961.474.795 11/2019 11/2020 
Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 
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9 
Thi công điện tại Khu du lịch 

Pandanus Resort 
469.450.256 469.450.256 12/2019 12/2019 

Cty CP Thiên 

Thai Mũi Né 

10 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống 

cấp nguồn trạm bơm mới, Cấp 

nguồn trạm XLNT và cấp 

nguồn xử lý hóa lý phòng giặt 

240.700.268 240.700.268 12/2019 01/2020 
Cty CP Thiên 

Thai Mũi Né 

11 

Thực hiện thay thế bộ điều 

khiển nhiên liệu cho máy phát 

điện số 1của Bệnh viện Đa 

khoa Đồng Nai 

303.680.000 303.680.000 02/2020 08/2020 
Bệnh Viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

12 

Thực hiện thay thế gioăng đệm 

hệ thống làm mát cho 2 máy 

phát điện của Bệnh viện Đa 

khoa Đồng Nai 

266.240.000 266.240.000 04/2020 08/2020 
Bệnh Viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

13 

Bảo trì hệ thống Máy Phát Điện 

dự phòng hiệu FG-Wilson, 

Model: P2500-1, Công suất: 

2250 KVA liên tục của Bệnh 

Viện Đa Khoa Đồng Nai 

99.000.000 99.000.000 06/2020 12/2021 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

14 

Thi công toàn bộ hệ thống cơ 

điện cho CÂU LẠC BỘ SÂN 

GOLF OCEAN thuộc DỰ ÁN: 

TỔ HỢP KHU DU LỊCH 

THUNG LŨNG ĐẠI DƯƠNG 

8.671.848.926 8.671.848.926 08/2020 05/2021 
Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 

15 

Cung cấp vật tư và nhân công 

lắp đặt hệ thống ĐHKK, Điện 

và CTN – Văn phòng Cty CP 

Cơ Điện Đăng Việt  

310.188.903 310.188.903 09/2020 03/2021 
Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 

16 

Cung cấp vật tư và nhân công 

lắp đặt hệ thống Cơ Điện cho 

biệt thự đường Trần Ngọc 

Diện, Q.2 

353.605.334 387.074.862 09/2020 12/2020 
Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 

17 

Thay thế Acquy của MPĐ 

01,02 của BV Đa Khoa Đồng 

Nai 

56.320.000 56.320.000 03/2021 03/2021 
Bệnh Viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

18 

Thay lõi lọc dầu, lọc nhớt , 

nhớt cho MPĐ của BV Đa 

Khoa Đồng Nai 

89.408.000 89.408.000 03/2021 04/2021 
Bệnh Viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

19 

Cung cấp vật tư và nhân công 

lắp đặt hệ thống điện, ĐHKK 

nhà điều khiển và hệ thống 

chiếu sáng ngoài trời TBA 

110/22KV 

546.093.764 546.093.764 05/2021 07/2021 

Cty CP DV KT 

và Thí Nghiệm 

Điện Việt Nam 

20 
Cung cấp và lắp đặt hệ thống 

cơ điện tầng 15-20 Tháp Nam 
392.590.530 631.414.897 05/2021 12/2021 

Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 

21 

Cung cấp vật tư và nhân công 

lắp đặt hệ thống ĐHKK và điện 

cấp nguồn Phòng Khám Đa 

Khoa Đông Sài Gòn VSLĐ 

858.811.531 858.811.531 11/2021 12/2021 

Cty TNHH 

Phòng khám đa 

khoa Đông Sài 

Gòn 

22 

Cung cấp ống điện, ống nước, 

phụ kiện và nhân công thi công 

phần thô hệ thống Cơ Điện, tòa 

926.319.566 1.591.409.591 01/2022 12/2022 
Cty CP Cơ Điện 

Đăng Việt 
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nhà 424 Nguyễn Thị Minh 

Khai 

23 

Bảo trì hệ thống Máy Phát Điện 

dự phòng hiệu FG-Wilson, 

Model: P2500-1, Công suất: 

2250 KVA liên tục của Bệnh 

Viện Đa Khoa Đồng Nai 

99.000.000 99.000.000 01/2022 01/2023 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

24 

Cung cấp vật tư và nhân công 

lắp đặt Hệ thống Cơ Điện thuộc 

dự án cải tạo Văn Phòng Đăng 

Việt – 124 Trần Quang Khải 

79.604.651 79.604.651 04/2022 05/2022 

Công ty CP 

Đăng Việt 

Construction 

25 

Cung cấp nhân công và vật tư 

hạng mục MEP cho 22 căn 

Townhouse – dự án 58 Căn - 

Thuộc 204 Căn Morito 

(Novaworld Hồ Tràm) 

1.484.263.901 1.484.263.901 05/2022 11/2022 

Công ty TNHH 

Xây Dựng 

Hoàng Liên Sơn 

26 

Bảo trì hệ thống Máy Phát Điện 

dự phòng 400kVA khu Chăm 

sóc sức khỏe cán bộ của Bệnh 

Viện Đa Khoa Đồng Nai 

39.960.000 39.960.000 07/2022 06/2023 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

27 

Thay thế bình ắc quy hệ thống 

máy phát điện của Bệnh viện 

ĐK Đồng Nai 

70.826.400 70.826.400 11/2022 03/2023 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

28 

Thay thế lọc dầu, lọc nhớt, nhớt 

máy phát điện số 1 của Bệnh 

viện ĐK Đồng Nai 

66.355.200 66.355.200 11/2022 03/2023 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

29 

Thay thế lọc dầu, lọc nhớt, nhớt 

máy phát điện số 1 của Bệnh 

viện ĐK Đồng Nai 

66.355.200 66.355.200 11/2022 03/2023 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 

30 

Cung cấp và thi công hệ thống 

MEP – Showroom An Phước 

Bình Dương 

2.970.000.000 N/A 12/2022 06/2023 
Cty CP XD và 

TTNT Việt Nhật 

31 

Thi công Sửa chữa Hệ thống cơ 

điện Nhà xưởng Wagner – 

KCN Linh Trung 1 – Tp. HCM 

1.498.781.720 1.498.781.720 01/2023 05/2023 
Công Ty TNHH 

TDC VN 

32 

Thi công hệ thống cơ điện – 

Văn Phòng NQF Việt Nam – 

Tầng 1 – Cao ốc Sài Gòn Pearl 

– Bình Thạnh 

832.555.086 832.555.086 02/2023 04/2023 
Cty TNHH Kiến 

Trúc YAMA 

33 

Cung cấp và thi công hệ thống 

MEP tại dự án “Khu dân cư 

theo quy hoạch tại thị trấn Long 

Thành, H. Long Thành” 

3.190.000.000 N/A 02/2023 01/2024 
Cty CP XD và 

TTNT Việt Nhật 

34 

Bảo trì hệ thống Máy Phát Điện 

dự phòng hiệu FG-Wilson, 

Model: P2500-1, Công suất: 

2250 KVA liên tục của Bệnh 

Viện Đa Khoa Đồng Nai 

99.000.000 99.000.000 02/2023 01/2024 
Bệnh viện Đa 

Khoa Đồng Nai 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

STT NỘI DUNG NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 

1 Tổng tài sản (VNĐ) 6.605.062.215 2.608.680.148 2.681.678.992 

2 Tổng nợ (VNĐ) 4.324.527.828 1.128.730.355 1.169.794.979 

3 Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 2.311.383.987 2.329.029.536 2.343.948.076 

4 Tài sản ngắn hạn (VNĐ) 6.605.062.215 2.608.680.148 2.681.678.992 

5 Nợ ngắn hạn (VNĐ) 4.324.527.828 1.128.730.355 1.169.794.979 

6 Vốn lưu động (VNĐ) 2.311.383.987 2.329.029.536 2.343.948.076 

7 Tổng doanh thu (VNĐ) 7.327.460.097 3.896.894.992 1.769.927.599 

8 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) 52.996.677 17.645.549 19.458.540 

 


